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1 19157009 Nguyễn Hoàng Phúc 9.21 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 259xxx10 638xxx0046151 Agribank - Bình Thạnh SH

2 20157015 Võ Ngọc Đỗ Quyên 8.53 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 025xxx908 638xxx0057401 Agribank - Bình Thạnh SH

3 20157024 Ngô Gia Lan Anh 9 Xuất suất Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 272xxx655 638xxx0059617 Agribank - Bình Thạnh SH

4 20157039 Ứng Đặng Hồng Ngọc 8.88 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx004364 029xxx070015019 HD Bank - Lạc Long Quân SH

5 20157040 Lê Nguyễn Yến Nhi 8.06 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 285xxx806 638xxx0073030 Agribank - Bình Thạnh SH

6 20157045 Bảo Quý Phúc Tấn 8.44 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 281xxx305 050xxx238672 Sacombank - Bình Dương SH

7 20157048 Nguyễn Văn Bảo Thịnh 8.63 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 079xxx024776 638xxx0055718 Agribank - Bình Thạnh SH

8 20157050 Nguyễn Trầm Triều Tiên 8.44 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 221xxx263 638xxx0073653 Agribank - Bình Thạnh SH

9 20157058 Huỳnh Xuân Yến 8.33 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 044xxx000483 638xxx0061161 Agribank - Bình Thạnh SH

10 20157064 Lê Hoàng Thanh Phụng 9 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx007460 638xxx0062418 Agribank - Bình Thạnh SH

11 20157065 Nguyễn Duy Anh Quân 8.67 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 192xxx530 638xxx0076680 Agribank - Bình Thạnh SH

12 1791004 Lê Thị Ngọc Mai 9 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 371xxx162 070xxx182934 Sacombank - Phú Quốc CNSH

13 1791006 Khả Mỹ Ngọc 9.5 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 362xxx008 256xxx749 ACB - Châu Văn Liêm CNSH

14 1791014 Lai Kim Phương 9.5 Xuất suất Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 CNSH

15 1791021 Nguyễn Khánh An 9.5 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 025xxx761 638xxx05 500 631 Agribank - Bình Thạnh CNSH

16 1791022 Tăng Quốc Minh Đạt 9.5 Xuất suất Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 026xxx220 606xxx0606868 MBBank - Thủ Đức CNSH

17 18187007 Nguyễn Hồng Nhật Hạ 9.45 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 272xxx901 651xxx060095275 VIB - Phạm Ngũ Lão CNSH

18 18187009 Dương Thị Ngọc Hạnh 8.28 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 341xxx563 696xxx00157670 BIDV - Sa Đéc CNSH

19 18187030 Nguyễn Gia Huy 8.5 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 026xxx459 160xxx5249542 Agribank - Sài Gòn CNSH

20 18187059 Cao Thị Thúy Kiều 8 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 251xxx894 638xxx5573714 Agribank - Bình Thạnh CNSH

21 18187065 Trần Hoàng Long 8 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 026xxx299 638xxx5565404 Agribank - Bình Thạnh CNSH

22 18187075 Châu Tấn Ngọc 8.3 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 075xxx000094 638xxx5566160 Agribank - Bình Thạnh CNSH

23 18187076 Nguyễn Minh Nguyệt 8.64 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 025xxx119 031xxx32701 TPBank - Trung tâm bán miền Nam 5 CNSH

24 18187081 Huỳnh Hữu Phúc 8.73 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 385xxx635 101xxx7827 Vietcombank - Lê Hồng Phong CNSH

25 18187083 Nguyễn Đăng Phước 8.7 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 052xxx00096 042xxx15760372 Maritime Bank - Hồ Chí Minh CNSH

26 18187089 Lê Nguyễn Hồng Thái 8.96 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 026xxx691 638xxx5569043 Agribank - Bình Thạnh CNSH

27 18187095 Nguyễn Phúc Thịnh 8 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 025xxx711 638xxx5557645 Agribank - Bình Thạnh CNSH

28 18187096 Võ Thị Lệ Thơ 8.27 Giỏi Khá Khá 1,170,000 3,5 4,095,000 321xxx270 638xxx5570200 Agribank - Bình Thạnh CNSH

29 18187108 Ngô Nguyễn Xuân Trường 8.59 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 026xxx607 638xxx5565115 Agribank - Bình Thạnh CNSH

30 18187119 Nguyễn Đức Anh 8.36 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 CNSH

31 19187010 Trần Anh Duy 9.08 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 352xxx805 070xxx455060 Sacombank - An Giang CNSH
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32 19187012 Đỗ Lan Nhật 9 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx013776 638xxx0019868 Agribank - Bình Thạnh CNSH

33 19187018 Đàm Ngọc Hoàng Ân 9.1 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx005340 033xxx0504524 Vietcombank - Sài Gòn CNSH

34 19187029 Nguyễn Hồng Châu 9.07 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx003568 638xxx0024658 Agribank - Bình Thạnh CNSH

35 19187046 Nguyễn Tấn Huy 9.3 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 381xxx675 780xxx00318134 BIDV - Cà Mau CNSH

36 19187053 Lê Ngọc Thiên Kim 8.86 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 089xxx000096 011xxx0351474 Vietcombank - Cần Thơ CNSH

37 19187102 Phương Bảo Trân 8.92 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 261xxx957 194xxx227 VPBank - Tân Phú CNSH

38 19187103 Phạm Thị Trang 8.73 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 036xxx002019 638xxx0021302 Agribank - Bình Thạnh CNSH

39 19187106 Phan Thị Nhã Trúc 8.5 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 072xxx002119 638xxx0025218 Agribank - Bình Thạnh CNSH

40 19187121 Lê Đức Anh 8.58 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 272xxx548 190xxx42143011 Techcombank - Tân Bình CNSH

41 19187208 Nguyễn Quang Thiện 9.25 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 281xxx865 638xxx0045743 Agribank - Bình Thạnh CNSH

42 19187209 Trần Thị Minh Thơ 8.67 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 281xxx487 638xxx0040812 Agribank - Bình Thạnh CNSH

43 19187217 Trần Thị Ấn Trân 8.86 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 066xxx000151 638xxx0026761 Agribank - Bình Thạnh CNSH

44 19187218 Đỗ Nữ Gia Trang 9.21 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 026xxx317 638xxx0031601 Agribank - Bình Thạnh CNSH

45 19187219 Đoàn Lê Đoan Trang 8.83 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 092xxx004111 119xxx00473989 BIDV - Nam Kỳ Khởi Nghĩa CNSH

46 19187228 Nguyễn Bùi Trúc Uyên 8.75 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 086xxx000001 638xxx0042614 Agribank - Bình Thạnh CNSH

47 19187234 Bùi Huỳnh Phượng Vy 8.53 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 261xxx699 190xxx47980018 Techcombank - Bình Thuận CNSH

48 19187238 Nguyễn Tường Vy 8.47 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 225xxx226 638xxx0042348 Agribank - TP.HCM CNSH

49 19187243 Mạch Thiên Khang 8.9 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 334xxx916 074xxx0671331 Vietcombank - Trà Vinh CNSH

50 19187245 Trần Thế Minh 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 352xxx784 638xxx0021722 Agribank - Bình Thạnh CNSH

51 20187007 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 8.28 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx019588 638xxx0050901 Agribank - Bình Thạnh CNSH

52 20187012 Lê Nguyễn Thanh Huyền 8.56 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx010834 148xxx27 ACB - TP.HCM CNSH

53 20187021 Hoàng Mai Thanh Trúc 8.31 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx003352 638xxx0049954 Agribank - Bình Thạnh CNSH

54 20187078 Nguyễn Quang Thanh 8.38 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 225xxx149 638xxx0053531 Agribank - Bình Thạnh CNSH

55 20187089 Nguyễn Lê Thục Trinh 8.63 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx013118 101xxx9351 Vietcombank - PGD Tôn Đức Thắng CNSH

56 20187101 Trần Lê Mỹ Duyên 8.68 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx032521 638xxx0052437 Agribank - Bình Thạnh CNSH

57 20187102 Nguyễn Phạm Gia Hân 8.32 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 272xxx441 638xxx0054620 Agribank - Bình Thạnh CNSH

58 20187113 Trần Thanh Thanh Chúc 8.39 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 034xxx011264 638xxx0059993 Agribank - Bình Thạnh CNSH

59 20187115 Lê Trương Đình Đình 8.95 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 212xxx577 638xxx0059465 Agribank - Bình Thạnh CNSH

60 20187121 Võ Huỳnh Hương Giang 8.66 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx001772 638xxx0056388 Agribank - Bình Thạnh CNSH

61 20187133 Phạm Thanh Hóa 8.59 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 342xxx854 638xxx0055810 Agribank - Bình Thạnh CNSH

62 20187134 Nguyễn Thọ Khánh Hòa 8.28 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 225xxx609 638xxx0067769 Agribank - Bình Thạnh CNSH

63 20187140 Nguyễn Vũ Hồng Khanh 8.61 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx020153 638xxx0060970 Agribank - Bình Thạnh CNSH

64 20187146 Đỗ Ngọc Thiên Kim 8.91 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx027193 638xxx0077841 Agribank - Bình Thạnh CNSH

65 20187147 La Hồ Trúc Lam 8.66 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx031060 638xxx0062867 Agribank - Bình Thạnh CNSH

66 20187150 Nguyễn Ngọc Cẩm Liên 8.61 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx021130 638xxx0060718 Agribank - Bình Thạnh CNSH

67 20187156 Phan Ngọc Anh Minh 8.39 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx003210 638xxx0057079 Agribank - Bình Thạnh CNSH

68 20187205 Trần Phương Thy 8.29 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 312xxx548 638xxx0059016 Agribank - Bình Thạnh CNSH

69 20187208 Quách Bảo Trân 9.27 Xuất suất Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx021105 101xxx745678 VietinBank - Chợ Lớn CNSH



70 20187210 Trần Bảo Trang 9.19 Xuất suất Xuất sắc Xuất sắc 1,390,000 3,5 4,865,000 079xxx028977 638xxx0060356 Agribank - Bình Thạnh CNSH

71 20187219 Vũ Hoàng Gia Uy 8.97 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx013335 638xxx0055970 Agribank - Bình Thạnh CNSH

72 20187223 Ngô Thị Mai Vy 8.91 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 251xxx958 638xxx0074531 Agribank - Bình Thạnh CNSH

73 20187225 Nguyễn Ngọc Bảo Vy 8.96 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx019728 638xxx0057584 Agribank - Bình Thạnh CNSH

74 20187232 Bùi Đức Bình 8.65 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 285xxx253 638xxx0051095 Agribank - Bình Thạnh CNSH

75 20187234 Võ Nguyễn Hạnh Hà 8.94 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 075xxx000360 638xxx0053430 Agribank - Bình Thạnh CNSH

76 20187241 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi 8.66 Giỏi Tốt Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx014554 142xxx17 ACB - PGD Trần Khai Nguyên CNSH

77 20187246 Phan Huỳnh Quang Thịnh 8.88 Giỏi Xuất sắc Giỏi 1,280,000 3,5 4,480,000 079xxx035780 060xxx206788 Sacombank - PGD Đồng Khánh CNSH


